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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 01/2023/DS-ST 

Ngày:  03-01-2023 
“V/v tranh chấp hợp đồng vay tài 

sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Hoàng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Đỗ Minh Tân 

2. Ông Trần Văn Triều 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Minh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên toà: 

Ông Trần Hữu Thọ - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 01 năm 2023, tại tr  s  Tòa án nhân dân huyện Châu Thành   t 

   s  th m c ng khai v  án th   ý số: 205/2022/TLST-DS ngày 01 tháng 11 năm 

2022, về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, theo  uy t   nh  ưa v  án ra   t    số: 

269/2022/ ĐST-DS ngày 12 tháng 12 năm 2022, giữa các  ư ng s : 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1961; trú tại: ấp Tân H u,  ã 

Tân Nhuận Đ ng, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. 

2.Bị đơn: Bà Phạm Th  Thu L, sinh năm 1971; trú tại: ấp Tân An,  ã Tân 

Bình, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. 

Các  ư ng s  có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Trong đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án cũng 

như tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn ông Nguyễn Văn T trình bày:  

Ngày 03/5/2022  ng cho bà Phạm Th  Thu L vay số tiền 10.000.000  ồng; 

ngày 04/5/2022 cho bà L vay ti p số tiền 10.000.000  ồng nữa. Tổng cộng 02  ần  à 
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20.000.000  ồng. Việc cho vay chỉ thỏa thuận bằng  ời nói, không  ập thành văn 

bản. Thỏa thuận thời hạn vay 01 tháng. Lãi suất 20%/ tháng. Bà L chưa  óng số tiền 

 ãi nào cả. 

Nay  ng yêu cầu bà Phạm Th  Thu L trả cho  ng số tiền vốn vay là 

20.000.000  ồng, kh ng yêu cầu tính  ãi. 

Tại phiên tòa  ng T trình bày khi giao tiền cho bà L thì bà L t  ý trừ  ại tiền 

 ãi mỗi  ần  à 1.000.000  ồng. Như vậy th c t   ng giao cho bà L 02  ần  à 

18.000.000  ồng. Vì vậy nay  ng yêu cầu bà L trả  ại số tiền vốn vay 18.000.000 

 ồng, kh ng yêu cầu tính  ãi. 

Bị đơn bà Phạm Thị Thu L có lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa sơ thẩm trình bày:  

Bà kh ng có vay tiền của  ng T mà chỉ giới thiệu 04 người (kh ng bi t họ tên 

 ầy  ủ của 04 người này, chỉ bi t tên thường gọi và số  iện thoại của bà Chi). C  

thể  à: Ông Thòn (  xã Phú Long); bà Chi (  ấp Đ ng,  ã Tân Bình); bà Mong (  ấp 

Đ ng,  ã Tân Bình); ch  Chi (   Sa Đ c- ĐT 0704 861 391)  ể  ng T cho vay. Ông 

T giao tiền tr c ti p cho những người này tại nhà của bà. Ông T có giữ bản ph  t  

giấy Chứng minh nhân dân và Sổ hộ kh u của những người này. 

 Nay bà kh ng  ồng ý trả cho  ng T số tiền 18.000.000  ồng vì bà kh ng có 

vay. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành phát biểu về việc tuân 

thủ pháp luật tố tụng và nội dung giải quyết vụ án: 

- Về tuân thủ pháp  uật tố t ng: Từ khi th   ý v  án   n khi   t   , Th m 

phán, Hội  ồng   t    và Thư ký  ã tuân thủ  úng quy   nh pháp  uật tố t ng dân 

s . Người tham gia tố t ng trong quá trình giải quy t v  án, kể từ khi th   ý cho   n 

trước thời  iểm Hội  ồng   t    ngh  án,  ã th c hiện  ầy  ủ quyền và nghĩa v  tố 

t ng theo quy   nh của pháp  uật. 

- Về nội dung v  án:  ua phát biểu tranh  uận và trên c  s  phân tích,  ánh 

giá chứng cứ thể hiện trong hồ s ,  ề ngh  Hội  ồng   t   : 

+ Kh ng chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  ng T. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố t ng: Ông Nguyễn Văn T có   n kh i kiện bà Phạm Th  Thu L yêu 

cầu Tòa án giải quy t về việc “Tranh chấp hợp  ồng vay tài sản”. B    n cư trú tại 

huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cho nên thuộc th m quyền giải quy t của Tòa 

án nhân dân huyện Châu Thành theo quy   nh tại khoản 3 Điều 26,  iểm a khoản 1 

Điều 35,  iểm a khoản 1 Điều 39 Bộ  uật tố t ng dân s . 
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[2] Về nội dung, trên c  s  trình bày của các  ư ng s  và tài  iệu chứng cứ  ã 

thu thập thể hiện trong hồ s  và qua tranh t ng tại phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận 

thấy: 

[2.1]  uá trình giải quy t v  án  ng T  ác   nh việc cho bà L vay tiền kh ng 

 ập thành văn bản, kh ng có người chứng ki n. Ông T kh ng  uất trình  ược tài  iệu 

chứng cứ chứng minh bà L có vay tiền của  ng T. Bà L kh ng thừa nhận có vay tiền 

của  ng T mà chỉ giới thiệu cho những người khác tr c tiệp vay tiền của  ng T. 

Trong quá trình giải quy t v  án bà L có mời những người tr c ti p vay tiền của  ng 

T là bà Nguyễn B  Bảy, bà Hà Th  Chi, bà Trần Th  Kim Chi  à những người  àm 

chứng cho bà. Theo  ó, những người này có  ời khai trong quá trình giải quy t v  án 

cũng như tại phiên tòa  ều thừa nhận có tr c ti p vay tiền của  ng T, thời gian vay, 

số tiền vay của mỗi người tổng chung phù hợp với  ời trình bày của  ng T và họ 

thừa nhận còn nợ  ng T chưa trả. Tuy nhiên ông T, kh ng yêu cầu bà Nguyễn B  

Bảy, bà Hà Th  Chi, bà Trần Th  Kim Chi trả nợ. Vì vậy, việc  ng T  ác   nh cho bà 

L vay tiền là không có c  s . 

[2.2]  ua  ó, Hội  ồng   t      t thấy ông T yêu cầu bà L trả số tiền vốn vay 

 à 18.000.000  ồng  à kh ng có căn cứ  ể chấp nhận.  

[3] Hội  ồng   t    chấp nhận  ề ngh  của Viện kiểm sát tại phiên tòa về nội 

dung v  án.  

[4] Về án phí: Căn cứ Điều 147 Bộ  uật Tố t ng dân s ; Điều 22 Ngh  quy t 

số 326/2016/N -UBTV H14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v   uốc hội 

quy   nh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí  ệ phí Tòa án 

quy   nh về nghĩa v  ch u án phí: Do yêu cầu của ông T không  ược chấp nhận nên 

ông T phải ch u án phí dân s  s  th m. Tuy nhiên, ông T  à người cao tuổi theo Luật 

người cao tuổi và có   n  in miễn tạm ứng án, án phí. Vì vậy  ng T  ược miễn nộp 

án phí dân s  s  th m theo quy   nh của pháp  uật. 

Vì các lẽ trên,  

 UY T ĐỊNH: 

Căn cứ Điều 147 của Bộ  uật tố t ng dân s ; 

Căn cứ Điều 463 của Bộ  uật dân s ; 

Căn cứ Điều 12 của Ngh  quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường v   uốc Hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  

d ng án phí,  ệ phí Tòa án; 

Tuyên xử:  

Không chấp nhận yêu cầu kh i kiện của  ng Nguyễn Văn T về việc yêu cầu 

bà Phạm Th  Thu L trả số tiền vốn vay  à 18.000.000  ồng (mười tám triệu đồng).  

Về án phí: Ông Nguyễn Văn T  ược miễn nộp án phí dân s  s  th m.  
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Các  ư ng s  có quyền  àm   n kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án. 

      
Nơi nhận :                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án Tỉnh;                                               THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKS huyện Châu Thành; 

- Các  ư ng s ; 

- Chi c c THA huyện Châu Thành; 

- Lưu hồ s . 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                       Nguyễn Thanh Hoàng 
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      THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ               THẨM PHÁN –CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                        Nguyễn Thanh Hoàng 
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